
  SỞ Y TẾ TIỀN GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
       Số:  181 /TB-BVTT          Tiền Giang, ngày  25  tháng 11  năm 2024

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và người lao động tại Bệnh viện Tâm thần năm 2024

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 
quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Điều 46 và Điều 47 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022;
  Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-SYT ngày 05/11/2024 của Sở Y tế về 

việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, 
người lao động Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UB ngày 13/05/2002 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang và giao 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần;

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động năm 2024 
của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần.

Bệnh viện Tâm thần thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và 
người lao động tại Bệnh viện Tâm thần năm 2024, như sau:

(Đính kèm theo danh sách)./.

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc BVTT;
- Website; trang thông tin nội bộ BVTT;
- Viên chức, người lao động tại các khoa, phòng;
- Lưu: VT, TC-HC.                        



DANH  SÁCH
Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

và người lao động tại Bệnh viện Tâm thần năm 2024
(Kèm theo Thông báo số 181 /TB-BVTT ngày  25/11/2024 của Bệnh viện Tâm thần)

STT Họ và tên Chức vụ khoa, phòng 
công tác Kết quả xếp loại Ghi 

chú

01 Võ Thị Thu Giang
Trưởng phòng Tổ chức 
hành chính, Bệnh viện 

Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

02 Nguyễn Thị Yến Châu
Trưởng phòng Kế hoạch 
tổng hợp, Bệnh viện Tâm 

thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

03 Nguyễn Thành Trung
Phó Trưởng phòng Kế 
hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

04 Nguyễn Thị Như Trúc
Phó Trưởng phòng Điều 
dưỡng, Bệnh viện Tâm 

thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

05 Huỳnh Tịnh Tâm
Trưởng phòng Tài chính 
kế toán, Bệnh viện Tâm 

thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

06 Huỳnh Tấn Tài Trưởng Khoa dược, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

07 Huỳnh Văn Trước
Trưởng Khoa Khám 
bệnh, Bệnh viện Tâm 

thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

08 Triệu Văn Hân
Phó Trưởng Khoa Khám 

bệnh, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

09 Nguyễn Minh Tuấn
Điều dưỡng Trưởng 

Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

10 Võ Thị Chinh Trưởng Khoa Điều trị nội 
trú, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

11 Nguyễn Văn Thanh Dũng
Phó Trưởng Khoa Điều 

trị nội trú, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

12 Nguyễn Phước Hoa Anh
Điều dưỡng Trưởng 

Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

13 Trần Huỳnh Natasa
Trưởng Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn, Bệnh viện 

Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

14 Nguyễn Thị Bé Trăm
Điều dưỡng Trưởng 
Khoa Kiểm soát NK, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

15 Nguyễn Thị Ngọc Yến
Phó Trưởng Khoa Hồi 
sức cấp cứu, Bệnh viện 

Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  



16 Đỗ Văn Nguyễn
Điều dưỡng Trưởng 

Khoa HSCC, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

17 Lê Thị Loan
Phó Trưởng Khoa Dinh 
dưỡng, Bệnh viện Tâm 

thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

18 Hà Phan Thanh Tuyến
Điều dưỡng Trưởng 

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

19 Trần Nguyễn Đăng Khoa
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

20 Nguyễn Văn Sơn
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

21 Trần Thị Linh Phương
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

22 Nguyễn Thanh Doãn
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

23 Diệp Võ Thanh Tùng
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

24 Ngô Hoàng Lân
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

25 Nguyễn Văn Vinh
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành nhiệm 
vụ  

26 Cao Minh Bình
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

27 Nguyễn Văn Ai
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

28 Nguyễn Văn Lĩnh
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

29 Trần Minh Phú
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

30 Nguyễn Thị Thanh Hương
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

31 Nguyễn Huy Cường
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

32 Nguyễn Thanh Hiếu
Phòng Tổ chức hành 
chính, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



33 Huỳnh Đắc Chí Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

34 Nguyễn Thị Khánh Ly Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

35 Huỳnh Phương Bình Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

36 Phạm Thị Kim Thi Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

37 Tào Quang Nghĩa Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

38 Võ Thị Giàu Phòng Kế hoạch tổng 
hợp, Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

39 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

40 Đỗ Hoàng Quân Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

41 Cao Lê Khương Ngọc Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

42 Lê Thị Kim Hòa Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

43 Nguyễn Quang Tâm Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

44 Vũ Thị Huệ Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

45 Nguyễn Phuoc Yến Anh Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

46 Nguyễn Thị Thanh Phương Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

47 Trần Thị Hồng Xuyên Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

48 Hùynh Thị Phương Linh Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

49 Phạm Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung

Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

50 Nguyễn Thị Lan Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

51 Nguyễn Thị Ngọc Loan Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

52 Nguyễn Thị Cẩm Vân Phòng Tài chính kế toán, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

53 Nguyễn Thị Khánh Vy Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

54 Đỗ Nguyệt Sang Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

55 Nguyễn Thị Minh Thy Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



56 Lê Thanh Bình Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

57 Nguyễn Minh Mẫn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

58 Võ Thị Thùy Dung Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

59 Trần Thị Kim Ngân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

60 Nguyễn Thị Thúy An Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

61 Nguyễn Võ Hoàng Tuấn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

62 Phạm Thị Kim Hằng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

63 Đinh Minh Thành Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

64 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

65 Nguyễn Thị Thà Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

66 Nguyễn Thị Thùy Dương Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

67 Trần Ngọc Hải Yến Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

68 Võ Hoàng Thanh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

69 Nguyễn Thị Kiều Linh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

70 Trần Quốc Kiệt Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

71 Nguyễn Thị Kim Yến Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

72 Trương Hoài Phương Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

73 Thái Thị Kim Vân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

74 Lê Quốc Hùng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

75 Lý Thị Tú Oanh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

76 Nguyễn Thị Ngọc Trước Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

77 Hà Thị Hồng Yến Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

78 Phạm Thị Lệ Quyên Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  



79 Lương Bá Hùng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

80 Lê Thị Vạn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành nhiệm 
vụ  

81 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

82 Cao Thị Tuyết Phượng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành nhiệm 
vụ  

83 Nguyễn Thị Thu Hồng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

84 Nguyễn Hoàng Thơ Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

85 Võ Thị Châu Cẩm Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

86 Đặng Thị Thu Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành nhiệm 
vụ  

87 Phan Thị Mai Hiên Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

88 Nguyễn Tấn Thông Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

89 Huỳnh Minh Ngọc Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

90 Lê Thị Cẩm Thu Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

91 Nguyễn Hiếu Hoàn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

92 Trương Minh Vĩnh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

93 Trần Thị Cẩm Vân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

94 Nguyễn Văn Đạt Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

95 Mai Thị Cẩm Tú Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

96 Huỳnh Thị Bích Thu Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

97 Lê Thị Nga Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

98 Đỗ Thị Kiều Oanh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

99 Ngô Văn Muốn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

100 Lê Thị Kim Thoa Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

101 Đỗ Thị Thảo Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



102 Triệu Thị Cẩm Nhung Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

103 Trần Thị Ngọc Ngân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

104 Nguyễn Công Hải Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

105 Đoàn Thị Kiều Chinh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

106 Nguyễn Thị Kim Kiều Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

107 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

108 Vũ Thị Phương Anh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

109 Trịnh Anh Dũng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

110 Nguyễn Trọng Bình Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

111 Huỳnh Thị Ngọc Y Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

112 Lê Thị Thuỳ Trang Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

113 Nguyễn Thị Ngọc Dung Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

114 Phan Chí Dũng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

115 Phạm Thị Cẩm Vân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

116 Nguyễn Thị Kim Trinh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

117 Bùi Hữu Hạnh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

118 Nguyễn Thị Khỏe Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

119 Lương Thị Hồng Yến Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

120 Nguyễn Thị Út Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

121 Thái Thị Hạnh Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

122 Nguyễn Thị Tuyết Sương Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

123 Nguyễn Thị Thu Thùy Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

124 Đinh Thị Bích Hồng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



125 Phạm Văn Soàn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

126 Nguyễn Thanh Nhàn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

127 Đào Thanh Nhân Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

128 Phạm Thị Lượng Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

129 Nguyễn Thị Hồng Thanh Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

130 Trương Thị Thủy Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

131 Phan Thị Ánh Nguyệt Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

132 Đỗ Thảo Trang Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

133 Phạm Quốc Duy Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

134 Phan Thị Thanh Nga Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

135 Nguyễn Minh Sang Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

136 Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

137 Nguyễn Thị Huyền Trân Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

138 Nguyễn Thị Thắm Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

139 Nguyễn Văn Lo Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

140 Đỗ Thị Dung Khoa Hồi sức cấp cứu, 
Bệnh viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

141 Phạm Thanh Tiền Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

142 Nguyễn Thị Quyến Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

143 Ngô Thị Châu Mỹ Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

144 Đòan Thị Mộng Mơ Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

145 Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

146 Lê Thị Bích Chuyền Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

147 Võ Thị Kim Thoa Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



148 Lê Thị Kim Oanh Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

149 Trần Thị Thảo Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

150 Trần Thị Trúc Ly Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

151 Nguyễn Thanh Cẩm Tú Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

152 Ngô Nhật Phương Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

153 Nguyễn Thị Thanh Mỵ Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

154 Võ Thị Anh Thư Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

155 Nguyễn Thanh Thế Bình Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

156 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

157 Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

158 Cao Thành Nghĩa Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

159 Nguyễn Hoài Vân Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

160 Nguyễn Thị An Hữu Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

161 Trần Cẩm Giang Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

162 Trần Thị Thùy Trang Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

163 Nguyễn Thị Thủy Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

164 Nguyễn Thị Dương Khoa Khám bệnh, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

165 Nguyễn Thị Giàu Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

166 Lê Thị Ngọc Thúy Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

167 Dương Thị Thùy Linh Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

168 Lưu Ngọc Thy Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

169 Bùi Thị Hồng Phượng Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

170 Đỗ Thị Minh Nguyệt Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  



171 Phan Thị Kim Hạnh Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

172 Nguyễn Trường Giang Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ  

173 Lê Thị Kiều Oanh Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

174 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

175 Hồ Thị Thảo Uyên Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

176 Nguyễn Thị Muội Khoa Dược, Bệnh viện 
Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

177 Nguyễn Thị Minh Tuyền Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

178 Nguyễn Thùy Liên Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

179 Nguyễn Thị Ngọc Bảo Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

180 Trần Thị Thấm Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

181 Thái Thị Hương Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

182 Lương Thị Ngọc Thu 
Giang

Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

183 Cao Hồ Thanh Trúc Khoa Dinh dưỡng, Bệnh 
viện Tâm thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

184 Nguyễn Thị Hiền Trang
Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

185 Trần Thanh Hằng
Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

186 Nguyễn Thị Hồng Oanh
Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

187 Ngô Thị Phương Hiền
Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

188 Nguyễn Văn No
Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Tâm 
thần

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ  

189 Dương Công Duẫn Khoa Điều trị nội trú, 
Bệnh viện Tâm thần

Không xếp loại, do mới tuyển 
dụng ngày 01/08/2024
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